	UBND HUYỆN BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH BÌNH XUYÊN 
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: ..............NỘP TIỀN
HỌC 2 BUỔI/NGÀY KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020


	STT
	Họ và tên học sinh 
	Số tiền
	Kí nộp
	Ghi chú 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	26
	
	
	
	

	27
	
	
	
	

	28
	
	
	
	

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	
	

	31
	
	
	
	

	32
	
	
	
	

	33
	
	
	
	

	34
	
	
	
	

	35
	
	
	
	

	Tổng cộng 
	
	
	


   Số tiền ghi bằng chữ: .....................................................................................................................................................................................
........................................................................)./
	Bình Xuyên, ngày ...............tháng ...........năm ................

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký, ghi rõ họ và tên)

	UBND HUYỆN BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH BÌNH XUYÊN 
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: ..............NỘP TIỀN

QUỸ LỚP NĂM HỌC 2019 - 2020


	STT
	Họ và tên học sinh 
	Số tiền
	Kí nộp
	Ghi chú 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	26
	
	
	
	

	27
	
	
	
	

	28
	
	
	
	

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	
	

	31
	
	
	
	

	32
	
	
	
	

	33
	
	
	
	

	34
	
	
	
	

	35
	
	
	
	

	Tổng cộng 
	
	
	


   Số tiền ghi bằng chữ: .....................................................................................................................................................................................
........................................................................)./
	Bình Xuyên, ngày ...............tháng ...........năm ................

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký, ghi rõ họ và tên)


	UBND HUYỆN BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH BÌNH XUYÊN 
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: ..............NỘP TIỀN

GỬI XE NĂM HỌC 2019 – 2020


	STT
	Họ và tên học sinh 
	Số tiền
	Kí nộp
	Ghi chú 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	26
	
	
	
	

	27
	
	
	
	

	28
	
	
	
	

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	
	

	31
	
	
	
	

	32
	
	
	
	

	33
	
	
	
	

	34
	
	
	
	

	35
	
	
	
	

	Tổng cộng 
	
	
	


   Số tiền ghi bằng chữ: .....................................................................................................................................................................................
........................................................................)./
	Bình Xuyên, ngày ...............tháng ...........năm ................

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký, ghi rõ họ và tên)


	UBND HUYỆN BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH BÌNH XUYÊN 
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: ..............NỘP TIỀN

HỌC TIẾNG ANH VITORIA KÌ I  NĂM HỌC 2019 - 2020


	STT
	Họ và tên học sinh 
	Số tiền
	Kí nộp
	Ghi chú 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	26
	
	
	
	

	27
	
	
	
	

	28
	
	
	
	

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	
	

	31
	
	
	
	

	32
	
	
	
	

	33
	
	
	
	

	34
	
	
	
	

	35
	
	
	
	

	Tổng cộng 
	
	
	


   Số tiền ghi bằng chữ: .....................................................................................................................................................................................
........................................................................)./
	Bình Xuyên, ngày ...............tháng ...........năm ................

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký, ghi rõ họ và tên)

	UBND HUYỆN BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH BÌNH XUYÊN 
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: .......................

NỘP TIỀN TÀI TRỢ NĂM HỌC 2019 - 2020


	STT
	Họ và tên học sinh 
	Số tiền
	Kí nộp

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	
	

	21
	
	
	

	22
	
	
	

	23
	
	
	

	24
	
	
	

	25
	
	
	

	26
	
	
	

	27
	
	
	

	28
	
	
	

	29
	
	
	

	30
	
	
	

	31
	
	
	

	32
	
	
	

	33
	
	
	

	34
	
	
	

	35
	
	
	

	Tổng cộng 
	
	


   Số tiền ghi bằng chữ: .....................................................................................................................................................................................
........................................................................)./
	Bình Xuyên, ngày ...............tháng ...........năm ................

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký, ghi rõ họ và tên)


	UBND HUYỆN BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH BÌNH XUYÊN 
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: ..............NỘP TIỀN

NƯỚC UÔNG TINH KHIẾT NĂM HỌC 2019 - 2020


	STT
	Họ và tên học sinh 
	Số tiền
	Kí nộp
	Ghi chú 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	26
	
	
	
	

	27
	
	
	
	

	28
	
	
	
	

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	
	

	31
	
	
	
	

	32
	
	
	
	

	33
	
	
	
	

	34
	
	
	
	

	35
	
	
	
	

	Tổng cộng 
	
	
	


   Số tiền ghi bằng chữ: .....................................................................................................................................................................................
........................................................................)./
	Bình Xuyên, ngày ...............tháng ...........năm ................

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký, ghi rõ họ và tên)



